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ABSTRACT
Objective: To describe the current knowledge and practices of the Raglai ethnic group in Bac 
Ai District, Ninh Thuan Province, concerning child marriage and consanguineous marriage 
legislation.

Subjects and Methods: A cross-sectional descriptive study was conducted, sampling 400  
Raglai people residing in Bac Ai District, Ninh Thuan Province. Knowledge and practices were 
assessed through interviews using a pre-prepared questionnaire.

Results: The overall correct knowledge and practices regarding child marriage and  
consanguineous marriage legislation were 67.3%. There was a correlation between general 
knowledge and practices on child marriage and consanguineous marriage with demographic 
factors, including education level, place of residence, occupation of the participants, mother's 
education level, mother's occupation, father's education level, father's occupation, number of 
siblings, and economic status.

Conclusion: Knowledge of the legislation on child marriage and consanguineous marriage  
remains limited. Strengthening communication activities to prevent child marriage is essential 
and serves as an effective solution in improving the health of the Raglai ethnic community.
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TÓM TẮT
Mục tiêu: Mô tả thực trạng kiến thức thực hành pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết 
thống của đồng bào dân tộc Raglai huyện Bác Ái tỉnh Ninh Thuận.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô tả nghiên cứu lấy mẫu trên 400 người 
đồng bào dân tộc Raglai đang sinh sống tại huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. Đánh giá kiến thức, 
thực hành của người tham gia nghiên cứu thông qua phỏng vấn bằng bộ câu hỏi soạn sẵn.

Kết quả: tỷ lệ kiến thức thực hành chung đúng về kiến thức pháp luật tảo hôn và hôn nhân cận 
huyết thống là 67,3%. Có mối liên quan giữa kiến thức thực hành chung về tảo hôn và hôn nhân 
cận huyết thống với đặc điểm dân số, các yếu tố trình độ học vấn, nơi sinh sống, nghề nghiệp 
của đối tượng, học vấn của mẹ, nghề nghiệp của mẹ, học vấn của cha, nghề nghiệp của cha, số 
anh chị em trong gia đình, tình trạng kinh tế.

Kết luận: kiến thức pháp luật tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống còn chưa chưa cao, cần tăng 
cường các hoạt động truyền thông về phòng chống tảo hôn, đây cũng là một giải pháp hữu hiệu 
trong chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng dân tộc Raglai.

Từ khóa: kiến thức, tảo hôn, Raglai.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Hôn nhân cận huyết và tảo hôn là những vi phạm  
nghiêm trọng về nhân quyền, gây nhiều ảnh hưởng đến 
trẻ em và phụ nữ, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến 
sức khỏe cộng đồng, chất lượng dân số và sự phát triển 
kinh tế - xã hội. Mặc dù có những cải thiện, các vấn đề 
như suy dinh dưỡng, tử vong ở trẻ em, và bảo vệ quyền 
lợi trẻ em vẫn là thách thức lớn, đặc biệt trong các cộng 
đồng dân tộc thiểu số và vùng núi [1], [2], [3]. Tỷ lệ tảo 
hôn đặc biệt cao ở các nhóm dân tộc thiểu số ít người 
[4], chiếm 26,6% vào năm 2014 và 21,9% năm 2018 
[5].

Trong hơn thập kỷ qua, 25 triệu cuộc hôn nhân trẻ em 
đã được ngăn chặn trên toàn cầu nhờ tỷ lệ giáo dục dành 
cho trẻ em gái tăng lên, sự đầu tư chủ động của chính 
phủ cho trẻ em gái vị thành niên và nhận thức cộng 
đồng tốt hơn về tác hại của tảo hôn. Mặc dù vậy, tỷ lệ 
tảo hôn vẫn còn cao [6], Chính vì thế các văn kiện nhân 
quyền quốc tế và các tổ chức quốc tế nỗ lực đề ra các 

giải pháp và kêu gọi sự chung tay vào các hành động 
nhằm chấm dứt tảo hôn của vùng lãnh thổ và các quốc 
gia, trong đó với việc thực hiện và giám sát các Mục 
tiêu Phát triển Bền vững vào năm 2030 là “Đạt được 
bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ 
em gái” [7]. Nhận thức được vấn đề và hướng tới tầm 
nhìn xa trong tương lai, Đảng và Nhà nước ta cũng cùng 
chung mục tiêu và hướng tới giảm thiểu tình trạng tảo 
hôn, hôn nhân cận huyết trong đồng bào dân tộc thiểu 
số với nhiều cơ chế, chính sách, giải pháp [8], tuy nhiên 
kết quả đạt được chưa cao. 

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả các chương 
trình, đề án nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn cần 
sự nỗ lực, quyết tâm hơn nữa của toàn xã hội, qua đó 
chuyển đổi nhận thức, hành vi trong hôn nhân của 
đồng bào dân tộc thiểu số. Theo thống kê của UBND 
tỉnh Ninh Thuận, huyện Bác Ái tỉnh Ninh Thuận thuộc 
huyện nghèo có hơn 90% dân số là người DTTS Raglai, 
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là một trong những huyện có số trường hợp tảo hôn cao 
nhất tỉnh. Do đó, những chương trình nhằm hỗ trợ, giải 
quyết tảo hôn, hôn nhân cận huyết tại địa phương là vô 
cùng cấp thiết. Vì những lý do trên, tiến hành khảo sát: 
“Thực trạng kiến thức thực hành của đồng bào dân tộc 
Raglai huyện Bác Ái tỉnh Ninh Thuận về pháp luật tảo 
hôn và hôn nhân cận huyết” là cần thiết.

Mục tiêu: Mô tả thực trạng kiến thức thực hành của 
đồng bào dân tộc Raglai huyện Bác Ái tỉnh Ninh Thuận 
về pháp luật tảo hôn và hôn nhân cận huyết năm 2024.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Thiết kế nghiên cứu 

Nghiên cứu mô tả cắt ngang.

2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu tại huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận từ tháng 
7/2023 – 5/2024.

2.3. Đối tượng nghiên cứu 

Người đồng bào dân tộc Raglai đang sinh sống tại huyện 
Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận tại thời điểm nghiên cứu.

- Tiêu chí đưa vào: Người đồng bào dân tộc Raglai 
đang sinh sống tại huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận ít 
nhất 1 năm tính đến thời điểm tiến hành nghiên cứu 
đồng ý tham gia nghiên cứu.

- Tiêu chí loại ra: Đối tượng vắng mặt 2 lần.

2.4. Cỡ mẫu, chọn mẫu

- Cỡ mẫu: Được tính theo công thức ước lượng theo 
một tỷ lệ trong nghiên cứu cắt ngang 

n = Z2
1-α/2 

p (1 - p)
d2

n: Cỡ mẫu tối thiểu cho nghiên cứu, α: Sai lầm loại 1 (α 
= 0,05), Z (1 – α/2) : Trị số từ phân phối chuẩn, độ tin 
cậy 95% thì Z (1 – α/2) = 1,96, d: Sai số cho phép (d = 
0,05), p: Trị số mong muốn của tỷ lệ p = 0,5. Vậy n= 
384. Thực tế có 400 người tham gia nghiên cứu.

- Kỹ thuật chọn mẫu: Chọn mẫu thuận tiện.

2.5. Phương pháp thu thập số liệu 

Nghiên cứu viên soạn thảo mẫu câu hỏi mời tham gia 
nghiên cứu, trong đó có các nội dung hướng dẫn tham 
gia và thông tin liên hệ khi cần thiết.

2.6. Công cụ thu thập số liệu 

Bộ câu hỏi xây dựng dựa trên Luật số 52/2014/QH13 
của Quốc hội về Luật Hôn nhân và gia đình, Quyết định 
số 2621/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng 
dẫn chuyên môn về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và 
hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi. Thực hiện xây dựng bộ câu hỏi 

tham khảo ý kiến của chuyên gia chuyên ngành Dân số 
kế hoạch hóa gia đình, kết hợp nghiên cứu thử trên 20 
mẫu tại địa phương, sau đó chỉnh sửa cho phù hợp. Từ 
đó sử dụng bộ câu hỏi để thập dữ liệu qua phỏng vấn.

- Biến số, chỉ số nghiên cứu

Thông tin về đặc điểm dân số xã hội: Tuổi, giới, trình độ 
học vấn, tình trạng kinh tế, nơi sinh sống, nghề nghiệp, 
học vấn và nghề nghiệp của cha mẹ, số anh em trong 
gia đình

Tình trạng hôn nhân trong gia đình: Tình trạng hôn 
nhân, tuổi kết hôn, người đưa ra quyết định kết hôn, 
tình trạng kết hôn sớm của nam và nữ trong gia đình

Kiến thức thực hành chung về tảo hôn và hôn nhân cận 
huyết thống: Đánh giá đúng khi trả lời ≥ 75% 33 câu hỏi 
thuộc phần II về kiến thức và thực hành về tảo hôn trong 
bộ câu hỏi phỏng vấn đối tượng nghiên cứu. 

2.7. Phân tích và xử lý số liệu

Nhập dữ liệu phần mềm Epidata 3.1, phân tích dữ liệu là 
Stata 14.2. Thống kê mô tả tần số và tỷ lệ. Xác định mối 
liên quan giữa biến độc lập và biến phụ thuộc, sử dụng 
kiểm định chi bình phương (χ)2 hoặc kiểm định chính 
xác Fisher nếu tỷ lệ các ô có vọng trị < 5 là quá 20%. 
Mức độ kết hợp giữa biến phụ thuộc và biến độc lập 
được xác định bằng tỷ số tỷ lệ hiện mắc (PR-prevalance 
ratio), có ý nghĩa thống kê khi giá trị p < 0,05 hoặc KTC 
95% không chứa 1.

2.8. Đạo đức nghiên cứu

Nghiên cứu được thông qua hội đồng đạo đức trường 
đại học Trà Vinh số 185/GCT-HĐĐĐ. Không làm tổn 
hại tinh thần, thể chất và sự tham gia tự nguyện của đối 
tượng. Các thông tin thu thập trong nghiên cứu sẽ được 
bảo mật.

3. KẾT QUẢ

Qua khảo sát, thu được kết quả đa số đối tượng đồng 
bào dân tộc Raglai tham gia nghiên cứu là người có độ 
tuổi từ 18 tuổi trở lên (81,3%); nữ giới chiếm phần lớn 
(70,3%) ; chỉ có khoảng 30% các đối tượng được học 
tới cấp 3, trung cấp/cao đẳng/đại học; người sinh sống 
ở vùng sâu, vùng xa chiếm 2/3 (63,3%); hầu hết làm lao 
động tự do (33,5%). Trong nhóm đối tượng tham gia đề 
án, số đối tượng có học vấn của cha và mẹ được học hết 
cấp 3 và trung cấp/cao đẳng/đại học rất thấp (6,6% và 
5,5%), phần nhiều là mù chữ và chỉ học hết cấp 1. Chủ 
yếu là làm nông dân (chiếm 75% và 74,3%). Đa số gia 
đình đều có ≥ 3 anh chị em (70,3%). Tình trạng kinh 
tế ở mức đủ sống chiếm 57,8%, gần ¼ ở mức nghèo 
(22,5%). 
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Bảng 1. Tình trạng hôn nhân trong gia đình của các đối tượng nghiên cứu (n=400)

Đặc điểm Tần số Tỷ lệ (%)

Tình trạng hôn nhân

Độc thân 122 30,5

Đã kết hôn 277 69,3

Li thân, li dị 1 0,3

Tuổi kết hôn
<18 tuổi 39 14

≥ 18 tuổi 239 86

Tuổi kết hôn thuộc trường hợp kết 
hôn sớm

Tình yêu 387 96,8

Gia đình ép buộc 4 1

Phong tục địa phương 81 20,3

Người đưa ra quyết định cuối 
cùng về hôn nhân của bạn

Bản thân tôi 338 84,5

Cha mẹ 59 14,8

Người thân 3 0,8

Cha mẹ, người thân và anh chị em 
trong nhà có kết hôn khi chưa đủ 

18 tuổi ở nữ và 20 tuổi ở nam

Có 96 24

Không 290 72,5

Không biết 14 3,5

Cha mẹ, người thân và anh chị 
em trong nhà có kết hôn khi chưa 
đủ 18 tuổi ở nữ và 20 tuổi ở nam 

(n=96)

Anh chị em 72 75

Anh chị em họ 12 12,5

Bản thân 2 2,1

Con 1 1

Cô/Dì 4 4,2

Cháu 3 3,1

Mẹ 2 2,1

Có đến 69,3% đối tượng đã kết hôn và đa số kết hôn khi ≥ 18 tuổi (86,6%), các đối tượng cũng thể hiện người đưa 
ra quyết định cuối cùng về hôn nhân là chính bản thân đối tượng (84,5%) và có khoảng ¼ các đối tượng thể hiện 
trong gia đình có cha mẹ, người thân và anh chị em trong nhà có kết hôn khi chưa đủ 18 tuổi ở nữ và 20 tuổi ở nam.

Bảng 2. Kiến thức thực hành chung về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (n=400)

Đặc điểm Tần số Tỷ lệ (%)

Kiến thức thực hành chung về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Đúng 269 67,3

Chưa đúng 131 32,8

Nhóm đối tượng tham gia dự án có kiến thức thực hành chung đúng về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở mức 
tương đối khá, chiếm khoảng gần 2/3 (67,3%).
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Bảng 3. Mối liên quan giữa kiến thức thực hành chung về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (n=400)

Đặc điểm
Kiến thức thực hành chung về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Đúng
n (%)

Chưa đúng
n (%) p PR

 (KTC 95%)
Nhóm tuổi

13 – 15 tuổi 21 (58,3) 15 (41,7) 1

16 – <18 tuổi 29 (74,4) 10 (25,6) 0,152 1,27 (0,91 – 1,78)

≥ 18 tuổi 219 (67,4) 106 (32,6) 0,324 1,16 (0,87 – 1,54)

Giới tính

Nam 82 (68,9) 37 (31,1)
0,646*

Nữ 187 (66,6) 94 (33,4) 0,97 (0,83 – 1,12)

Trình độ học vấn

Mù chữ 1 (7,1) 13 (92,9) 1

Cấp 1 32 (46,4) 37 (53,6) 0,055 6,49 (0,96 – 43,76)

Cấp 2 143 (69,8) 62 (30,2) 0,018 9,77 (1,47 – 64,85)

Cấp 3 85 (85,9) 14 (14,1) 0,01 12,02 (1,81 – 79,78)

>Trung cấp 8 (61,5) 5 (38,5) 0,03 8,62 (1,24 – 59,91)

Nơi sinh sống

Trung tâm 117 (79,6) 30 (20,4)
<0,001*

Vùng sâu, vùng xa 152 (60,1) 101 (39,9) 0,75 (0,66 – 0,86)

Nghề nghiệp

Còn đi học 38 (69,1) 17 (30,9) 1
Bỏ học đi làm/ở nhà 

phụ giúp gia đình 29 (60,4) 19 (39,6) 0,364 0,87 (0,65 – 1,17)

Lao động tự do 73 (54,5) 61 (45,5) 0,048 0,79 (0,62 – 1,00)

Làm công/làm thuê 97 (75,2) 32 (24,8) 0,414 1,09 (0,89 – 1,33)

Nhân viên nhà nước 32 (94,1) 2 (5,9) 0,002 1,36 (1,12 – 1,66)

Học vấn của mẹ

Mù chữ 96 (56,8) 73 (43,2) 1

Hết cấp 1 100 (70,4) 42 (29,6) 0,013 1,24 (1,05 – 1,47)

Hết cấp 2 55 (82,1) 12 (17,9) <0,001 1,45 (1,22 – 1,12)

Hết cấp 3 7 (70,0) 3 (30,0) 0,338 1,23 (0,80 – 1,89)

>Trung cấp 11 (91,7) 1 (8,3) <0,001 1,61 (1,30 – 2,00_

Nghề nghiệp của mẹ

Nội trợ 42 (71,2) 17 (28,8) <0,001 0,72 (0,61 – 0,84)

Nông dân 192 (64,7) 105 (35,3) <0,001 0,65 (0,59 – 0,70)

Làm thuê 27 (75,0) 9 (25,0) 0,003 0,75 (0,62 – 0,91)

Nhân viên nhà nước 8 (100,0) 0 (0,0) 1
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Đặc điểm
Kiến thức thực hành chung về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Đúng
n (%)

Chưa đúng
n (%) p PR

 (KTC 95%)
Học vấn của cha

Mù chữ 63 (46,7) 72 (53,3) 1

Hết cấp 1 118 (74,8) 40 (25,3) <0,001 1,60 (1,31 – 1,96)

Hết cấp 2 64 (79,0) 17 (21,0) <0,001 1,69 (1,37 – 2,09)

Hết cấp 3 9 (81,8) 2 (18,2) 0,001 1,75 (1,26 – 2,44)

>Trung cấp 15 (100,0) 0 (0,0) <0,001 2,14 (1,79 – 2,57)

Nghề nghiệp của cha

Thất nghiệp 2 (66,7) 1 (33,3) 0,321 0,67 (0,30 – 1,49)

Nông dân 191 (63,7) 109 (36,3) <0,001 0,64 (0,58 – 0,69)

Làm công/làm thuê/ 48 (69,6) 21 (30.4) <0,001 0,70 (0,60 – 0,81)

lao động tự do

Nhân viên nhà nước 28 (100,0) 0 (0,0) 1

Số anh chị em trong gia đình
Không có anh chị 

em 3 (100,0) 0 (0,0) 1

1-2 anh chị em 89 (76,7) 27 (23,3) <0,001 0,77 (0,69 – 0,85)

≥ 3 anh chị em 177 (63,0) 104 (37,0) <0,001 0,63 (0,58 – 0,69)

Tình trạng kinh tế

Nghèo 54 (60,0) 36 (40,0) 1

Đủ sống 149 (64,5) 82 (35,5) 0,465 1,08 (0,89 – 1,31)

Khá giả 66 (83,5) 13 (16,5) 0,001 1,39 (1,15 – 1,69)

* Kiểm định chi bình phương

Những người có trình độ học vấn càng cao (trung cấp/
cao đẳng/đại học, cấp 3, cấp 2) thì làm tăng kiến thức 
thực hành chung về tảo hôn và hôn nhân cận huyết hơn 
so với nhóm mù chữ. 

Những đối tượng ở vùng sâu, vùng xa có kiến thức 
chung đúng giảm 0,75 lần so với những người sinh sống 
khu vực trung tâm.

Về nghề nghiệp, so với những người còn đi học, thì 
nhóm đối tượng làm lao động tự do sẽ có kiến thức 
chung đúng giảm 0,79 lần. Tương tự như nghề nghiệp 
của mẹ ở các đối tượng tham gia vào dự án, cụ thể, mẹ 
làm nội trợ, nông dân hay làm thuê, sẽ làm giảm khả 
năng có kiến thức chung đúng với những người có mẹ 
làm nhân viên nhà nước. 

Người có từ 1-2 anh chị em hay những người có từ 3 anh 

chị em trong gia đình, khả năng có kiến thức thực hành 
chung về tảo hôn và hôn nhân cận huyết giảm 0,77 lần 
và 0,63 lần. Các đối tượng có tình trạng kinh tế khá giả 
sẽ làm tăng kiến thức đúng gấp 1,39 lần so với những 
những nghèo.

4. BÀN LUẬN

Trong nhóm đối tượng đã kết hôn và đã từng kết hôn, có 
14% người kết hôn trước 18 tuổi và có khoảng 24% cha 
mẹ, người thân, anh chị em trong gia đình có kết hôn 
khi chưa đủ 18 tuổi ở nữ và 20 ở nam. Đây là một tỷ lệ 
khá cao, cho thấy tảo hôn vẫn còn phổ biến trong cộng 
đồng, phù hợp với báo cáo thống kê chung tình hình tảo 
hôn của thế giới [6]. Mặc dù luật pháp quy định độ tuổi 
kết hôn tối thiểu là 18 tuổi đối với nữ và 20 tuổi đối với 
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nam, nhưng vẫn có một phần đáng kể trong cộng đồng 
không tuân thủ quy định này. Kết quả thống kê 24% cha 
mẹ, người thân, anh chị em từng kết hôn trước tuổi quy 
định thì ở các thế hệ trước sau, họ có thể coi đó là điều 
bình thường và truyền lại cho thế hệ sau.

Với tỷ lệ kiến thức đúng đạt 67,3% và chưa đúng là 
32,8% có thể nhận thấy tuyên truyền kiến thức đúng về 
tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống còn nhiều thách 
thức, đây là một tỷ lệ khá đáng kể, vẫn còn một bộ phận 
người dân chưa nắm vững hoặc có hiểu lầm về các quy 
định pháp luật liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận 
huyết thống, kết quả này khá tương đồng với các nghiên 
cứu và báo cáo của các tác giả trên thế giới, [9], từ đó có 
cái nhìn tổng thể hơn về giáo dục và khả năng tiếp cận 
các nguồn thông tin đến với các em và các đối tượng là 
dân tộc thiểu số nói riêng, người dân nói chung.

Trình độ học vấn có mối liên hệ chặt chẽ với kiến thức 
về tảo hôn và hôn nhân cận huyết, khi những người có 
trình độ trung cấp trở lên có hiểu biết tốt hơn so với 
nhóm mù chữ. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu 
trước đó, khẳng định học vấn cao góp phần cải thiện 
nhận thức về các vấn đề xã hội phức tạp [6]. Đối tượng ở 
vùng sâu, vùng xa có khả năng nắm bắt kiến thức giảm 
0,75 lần so với khu vực trung tâm, tương tự với nghiên 
cứu của Pourtaheri A.cộng sự [9]. Về nghề nghiệp, lao 
động tự do và con của mẹ làm nông nghiệp có kiến 
thức kém hơn nhóm học sinh và con của công chức nhà 
nước. Kết quả này phù hợp với quan sát của Pourtaheri 
A.cộng sự [9], cho thấy nghề nghiệp ảnh hưởng đến khả 
năng tiếp cận thông tin.

5. KẾT LUẬN

Về tỷ lệ kiến thức thực hành chung đúng về kiến thức 
pháp luật tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là 67,3%. 
Có mối liên quan giữa kiến thức thực hành chung về tảo 
hôn và hôn nhân cận huyết thống với đặc điểm dân số, 
các yếu tố trình độ học vấn, nơi sinh sống, nghề nghiệp 
của đối tượng, học vấn của mẹ, nghề nghiệp của mẹ, 
học vấn của cha, nghề nghiệp của cha, số anh chị em 
trong gia đình, tình trạng kinh tế có mối liên quan có ý 
nghĩa thống kê với kiến thức thực hành chung đúng về 
tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Kết quả phân tích chưa 
tìm thấy mối liên quan ở nhóm tuổi và giới tính.
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